	
	


PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

-----------------

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
	TT
	Nước
	Các trường tiếp nhận SV ĐHNT
	Cơ hội học bổng
	Thời gian nhập học

	1
	Mỹ
	Morehead State University, Kentucky State
	Được ở KTX miễn phí và học phí ưu đãi như SV Hoa Kỳ, có cơ hội tìm việc làm thêm cao
	Tháng 8/2016

	2
	
	Niagara University
	Miễn học phí 
	

	3
	Úc
	La Trobe University
	Miễn học phí
	Tháng 7/2016

	4
	 Nhật Bản
	Nagoya University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	Tháng 10/2016

	5
	
	Kansai University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	6
	
	Mie University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	7
	
	Kanazawa University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	8
	
	Meiji University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	9
	
	Nara Women University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	10
	
	Waseda University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	11
	
	J. F. Oberlin University
	Miễn học phí hoặc học bổng toàn phần SATOYO (nếu có)
	

	12
	
	 Kobe University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	13
	Nhật Bản
	Yokohama National University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	Tháng 10/2016

	14
	
	Fukui Prefectural University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	15
	
	Yamanashi University
	Miễn học phí, miễn ở (tùy từng kỳ học) 
	

	16
	
	Kibi International University
	Miễn học phí
	

	17
	
	Tohoku University
	Miễn học phí đồng thời có thêm cơ hội xin học bổng của Chính Phủ hay các tổ chức khác tại Nhật Bản như MEXT, JASSO
	

	18
	
	Sophia University
	Miễn học phí
	

	19
	
	Hitotsubashi University
	Miễn học phí
	


	20
	
	Kanda University of International Studies
	Miễn học phí
	

	21
	
	Otemon Gakuin University
	Miễn học phí
	

	22
	
	Hiroshima University of Economics
	Miễn học phí
	

	23
	
	Keio University
	Miễn học phí
	

	24
	
	Mukogawa Women’s University
	Miễn học phí
	

	25
	
	Josai University
	
	

	26
	Nga
	Far Eastern State Transport University
	Miễn học phí
	Tháng 8/2016

	27
	
	Vladivostok State University of Economics and Service 
	Miễn học phí
	

	28
	Đài Loan
	Đại học Yuntech
	Miễn học phí
	Tháng 8/2016

	29
	Hàn Quốc


	Sogang University
	Miễn học phí và có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship
	Tháng 9/2016

	30
	
	Ewha University
	Miễn học phí
	

	31
	
	Kyung Hee University
	Miễn học phí và có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship 
	

	32
	
	Seoul National University
	Miễn học phí và có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship
	

	33
	
	Dongduk Women University
	Miễn học phí và và có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship
	

	34
	
	Kongju National University
	Miễn học phí và và có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship 
	

	35
	
	University of Seoul
	Miễn học phí và có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship
	

	36
	
	Hallym University
	Miễn học phí, có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship
	

	37
	
	Sookmyung Women’s University
	Miễn học phí, có cơ hội xin học bổng Global Korean Scholarship
	

	38
	
	Chung-Ang University
	Miễn học phí
	

	39
	
	Dong Seo University
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016

	40
	Colombia
	EAFIT University
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016

	41
	Thụy Điển
	Gothenburg University
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016

	42
	Thụy Sỹ
	University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland, Olten
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016

	43
	Phần Lan
	Seinajoki Applied Science University
	Miễn học phí

	Tháng 9/2016

	44
	
	Oulu Applied Science University
	
	

	45
	Đức
	Mannheim University
	Miễn học phí
	Tháng 10/2016

	46
	
	Frankfurt University
	Miễn học phí
	

	47
	
	Trier Applied Science University
	Miễn học phí
	

	48
	
	Hochschule Osnabruk Sciences University
	Miễn học phí
	

	49
	
	Ausburg University
	Miễn học phí
	

	50
	
	Paderborn University
	Miễn học phí
	

	51
	Pháp
	IDRAC – Lyon School of Management
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016



	52
	
	Science Po University
	
	

	53
	
	University of Rouen
	
	

	54
	
	ISC Paris Business School
	
	

	55
	Tây Ban Nha
	University of Barcelona
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016

	56
	
	University of Las Palmas de Gran Canaria
	Miễn học phí
	

	57
	Na Uy
	BI Norwegian Business School
	Miễn học phí
	Tháng 8/2016

	58
	Bỉ
	Hasselt University
	Miễn học phí
	Tháng 9/2016

	59
	Canada
	Victoria University
	Miễn học phí
	Tháng 8/2016

	60
	New Zealand
	Unitec Institute of Technology
	Miễn học phí
	Tháng 8/2016

	61
	Italia
	Bocconi University
	Miễn học phí
	Tháng 8/2016

	62
	
	LUISS Liberal Universita 
	Miễn học phí, cơ hội thực tập tại Italia, cơ hội làm việc sau khi về nước tại các DN của Italia ở Việt Nam bao gồm: Piaggio, Danieli, Bonfiglioli, Banca Intesa, Ariston, ENI, Datalogic
	


Quyền lợi:
· Học các chương trình của trường đối tác trong thời gian 01 học kỳ hoặc 01 năm học;

· Miễn học phí, cơ hội học bổng, thực tập;

· Ưu tiên chỗ ở tại Ký túc xá hoặc được hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở bên ngoài;

· Chuyển đổi tín chỉ về trường ĐHNT cho các môn học tương đương (Quyết định số 551/2012-ĐHNT-ĐTTC ngày 24/5/2012 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định về bảo lưu và công nhận kết quả học tập trong đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ)  
· Có thể được trường đối tác công nhận kết quả học tập tại trường ĐH Ngoại Thương và chuyển tiếp để lấy bằng đại học hoặc cao học tại trường đối tác.
Hồ sơ (bằng tiếng Anh) gồm:
· Đơn xin tham gia chương trình trao đổi (liên hệ phòng HTQT; trang web phòng HTQT http://htqt.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&id=143&Itemid=251 hoặc facebook fanpage: FTU Exchange)

· Bảng điểm học tập (tích lũy từ học kỳ 1 năm 1 đến thời điểm nộp hồ sơ)
· Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh IELTS, TOEFL, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, nếu có)
Hạn nộp hồ sơ: 29/2/2016
Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng HTQT:
Phòng Hợp tác Quốc tế

Tầng 9 nhà A (phòng 903), Đại học Ngoại thương

ĐT: 04-32595168 (ext: 251, 256)

	Email: qhqt@ftu.edu.vn
	


